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HÀNG HÓA ĐVT ĐƠN GIÁ HÀNG HÓA ĐVT ĐƠN GIÁ

DÂY 12/10 Cuộn 278.300 DÂY 2x16 Cuộn 306.900                       

DÂY 16/10 Cuộn 500.500 DÂY 2x24 Cuộn 423.500                       

DÂY 20/10 Cuộn 761.200 DÂY 2x32 Cuộn 547.800                       

DÂY 30/10 Cuộn 1.681.900 DÂY 2x30 Cuộn 778.800                       

CÁP CV 1.0 Cuộn 303.600 CÁP CV 70 MÉT 160.270                       

CÁP CV 1.25 Cuộn 335.500 CÁP CV 75 MÉT 177.430                       

CÁP CV 1.5 Cuộn 423.500 CÁP CV 80 MÉT 186.010                       

CÁP CV 2.0 Cuộn 532.400 CÁP CV 95 MÉT 221.540                       

CÁP  CV 2.5 Cuộn 656.700 CÁP  CV 100 MÉT 236.720                       

CÁP CV 3.0 Cuộn 749.100 CÁP CV 125 MÉT 303.050                       

CÁP CV 3.5 Cuộn 878.900 CÁP CV 150 MÉT 360.910                       

CÁP CV 4.0 Cuộn 982.300 CÁP CV 185 MÉT 432.960                       

CÁP CV 5.0 Cuộn 1.243.000 CÁP CV 200 MÉT 462.770                       

CÁP CV 5.5 Cuộn 1.338.700 CÁP CV 240 MÉT 568.810                       

CÁP CV 8.0 Cuộn 1.930.500 CÁP CV 250 MÉT 596.860                       

CÁP CV 10 MÉT 24.200 CÁP CV 300 MÉT 712.800                       

CÁP CV 11 MÉT 25.850 CÁP CV 325 MÉT 761.420                       

CÁP CV 14 MÉT 33.550 CÁP CV 400 MÉT 941.820                       

CÁP CV 16 MÉT 37.730 CÁP CV 500 MÉT 1.146.200                    

CÁP CV 22 MÉT 52.140 CÁP CV 560 MÉT 1.311.860                    

CÁP CV 25 MÉT 59.510 CÁP CV 600 MÉT 1.405.690                    

CÁP CV 35 MÉT 82.060 CÁP CV 625 MÉT 1.434.510                    

CÁP CV 38 MÉT 87.230

CÁP CV 50 MÉT 114.180

BẢNG BÁO GIÁ DÂY ĐIỆN CADIVI 
( Áp dụng ngày 03/09/2013 )

 * Dây điện đơn ruột đồng bọc nhựa PVC

   * Dây điện ruột đồng bọc nhựa PVC

 * Dây đôi mềm ruột đồng bọc nhựa PVC 

   * Dây điện ruột đồng bọc nhựa PVC


